DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012)
	Số TT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số c/tiêu q/gia

	(Thu thập 3 chỉ tiêu)

	1
	T1104
	Chiều dài và năng lực mới tăng của đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, đường ống
	Loại đường; cấp quản lý


	Năm

(A)
	Sở Giao thông Vận tải
	1304

	2
	T1105
	Số lượng phương tiện vận tải đường thuỷ có động cơ
	Loại; công suất; hiện trạng
	Năm

(A)
	Sở Giao thông Vận tải
	1310

	3
	T1108


	Số ô tô đang lưu hành


	Loại; công suất


	Năm

(A)
	Sở Giao thông Vận tải
	1314



Lộ trình thực hiện (A) là năm 2011; (B) là năm 2012.
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